
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A4 
HỌC KÌ I- TUẦN 11 

                         LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 14/ 11 đến ngày 18/11/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

14/11 

S
Á

N
G

 1 31 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 121 Tiếng Việt Bài 52: um, up (Tiết 1) Máy chiếu 

3 122 Tiếng Việt Bài 52: um, up (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 11 Đạo đức Bài 6: Em tự giác làm việc của mình (T1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Ôn bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ  

6 
 GD TC Bài 9 : Động tác lưng bụng    

7  HDH GDNSVM: Em hỏi và trả lời (Bù T5 -10/11) Máy chiếu 

3 
 

15/11 

S
Á

N
G

 1 123 Tiếng Việt Bài 53: uôm (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

2 124 Tiếng Việt Bài 53: uôm (Tiết 2) Máy chiếu 

3 31 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 ( tiết 1)   Máy chiếu 

4 
 

T.Anh Unit 4 : My body – Lesson 1.1  

C
H

IỀ
U

 

5 125 Tiếng Việt Tập viết sau bài 52, 53 Máy chiếu 

6 21 TNXH Nơi em sống  (Tiết 3) Máy chiếu 

7 131 HDH Bài 55: KC Sói và sóc (Bù TV – thứ 6 -18/11) Máy chiếu 

4 
 

16/11 

S
Á

N
G

 1 
 

Mĩ thuật Bài 6 : Bàn tay kì diệu  

2 126 Tiếng Việt Bài 54: ươm, ươp (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

3 127 Tiếng Việt Bài 54: ươm, ươp (Tiết 2) Máy chiếu 

4 32 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 ( tiết 2)   Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 22 TNXH TH:Q/s cuộc sống xung quanh trường (T1) Máy chiếu 

6 32 HĐTN Giờ học, giờ chơi  Máy chiếu 

7 132 HDH Bài 56: Ôn tập (Bù TV – thứ 6 -18/11) Máy chiếu 

5 
 

17/11 

S
Á

N
G

 1 128 Tiếng Việt Bài 55: an, at (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

2 129 Tiếng Việt Bài 55: an, at (Tiết 2) Máy chiếu 

3 
 

T Anh Unit 4 : My body – Lesson 1.2  

4 33 Toán Luyện tập Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 
 

ĐSTV Nghe đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

6 130 Tiếng Việt Tập viết sau bài 54,55 Máy chiếu 

7  HDH GDNSTLVM : Lời chào Máy chiếu 

6 
 

18/11 

S
Á

N
G

 1 
 

TC ÂN   

2 
 

Tiếng Việt HS DƯ MIT TINH CHÀO MỪNG 20/11  

3  Tiếng Việt  
 

4  GDTC Động tác phối hợp , động tác điều hòa  

C
H

IỀ
U

 1  TC MT Vẽ chim và hoa  

2 22 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 33 HĐTN Sáng tạo theo chủ đề Thầy cô của em Tranh , PK 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 27 lượt 

KIỂM TRA NHẬN XÉT         Giang Biên, ngày 31 tháng 10   năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 

                                        Vũ Thị Diệu Huyền 


